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1 Đoàn Văn Khoát 29 217 494,1 25 279/3 408 LUC 494,1 494,1

2 Nguyễn Văn Bình 29 203 329,5 25 277 1400 LUC 324,5 324,5

29 163 318,1 LUC 318,1 318,1

29 177 86,7 LUC 86,7 86,7

4 Nguyễn Thị Măng 29 200 135,1 25 277 1400 LUC 135,1 135,1

29 118 404,5 LUC 404,5 404,5

29 130 10,2 LUC 10,2 10,2

29 180 169,4 25 278 120 LUC 169,4 169,4

6 Nguyễn Thị Mừng 29 179 627,2 25 259 552 LUC 627,2 627,2

7 Nguyễn Thị Nhung 29 129 290,0 25 260/5 240 LUC 290,0 290,0

29 131 716,2 LUC 716,2 716,2

29 164 720,7 LUC 720,7 720,7

9 Thân Văn Cộng 29 214 789,3 25 279 420 LUC 765,3 765,3

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ 

ĐỒNG CỬA THÔN QUANG CHÂU, XÃ NGỌC CHÂU, HUYỆN TÂN YÊN- ĐỢT 1, GIAI ĐOẠN 2

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       /3/2023 của UBND huyện Tân Yên)
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3 Thân Thị Thìn 25 259 360

5

Hàng thừa kế của ông 

Trịnh Hữu Ái, bà Nguyễn 

Thị Nghẹ gồm: 

Trịnh Thị Ân,

Trịnh Hữu Cần, 

Trịnh Hữu Thịnh, 

Trịnh Hữu Vượng, 

Trịnh Thị Tính, 

Trịnh Hữu Toán, 

Trịnh Thị Toan, 

Trịnh Hữu Tuyến, 

(GCN Trịnh Hữu Ái)

25 241 264

8 Nguyễn Văn Tuất 25 259/1 1080
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29 198 94,3 LUC 94,3 94,3

29 199 424,0 LUC 424,0 424,0

11 Dương Thị Bén 25 280 300 LUC 300,1 300,1

12 Lê Thị Tâm 25 280 1704 LUC 300,1 300,1

13 Nguyễn Thị Thanh 29 263 656,1 25 276/4 588 LUC 94,6 94,6

14 Vũ Đình Hưng 29 202 375,7 25 277 300 LUC 375,7 375,7

15
Thân Đức Hùng

(GCN Thân Văn Hùng)
29 178 234,4 25 259/4 228 LUC 234,4 234,4

16 Phan Văn Hải 29 176 479,6 25 275/1 492 LUC 47,8 47,8

17 Nguyễn Thị Lợi 29 262 317,6 25 280/3 288 LUC 317,6 317,6

18 Đoàn Văn Chiến 29 175 750,8 25 275/3 360 LUC 17,8 17,8

19 Nguyễn Thị Ninh 29 205 653,1 25 275/2 564 LUC 0,4 0,4

20 Thân Thị Nam 29 127 315,8 25 260/6 288 LUC 217,5 217,5

21 Thân Văn Bảo 29 128 179,6 25 260/4 144 LUC 179,6 179,6

29 215 347,4 LUC 347,4 347,4

29 216 203,2 LUC 203,2 203,2

23 Nguyễn Thị Hiến 29 201 209,6 25 277 216 LUC 209,6 209,6

29 267 1.637,6 DTL 400,8 400,8

29 288 6.765,1 DGT 500,3 500,3

29 117 1.933,8 DGT 489,3 489,3

29 48 482,1 DTL 2,7 2,7

29 42 197,4 DTL 3 3,0

29 49 1.191,2 DGT 393,4 393,4

Tổng 23.139,6 8.426,1 1.789,5 10.215,6

29 261 600,2

10

Hàng thừa kế của ông của 

ông Thân Văn Lâm: Thân 

Thị Hảo,Thân Thị Tiến, 

Thân Văn Hưng, Thân 

Văn Hà, Thân Thị Hạnh, 

(GCN Thân Văn Lâm)

25 277/3 336

24 UBND xã

22 Thân Văn Thạch 25 279/2 480
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